
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp

1

H19.12-

250714-

4700

PHẠM THỊ 

DIỆU 
LINH 070193008677 28/09/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

20/12/1993
Tổ 3, ấp Hưng Thủy, xã Lộc 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10049 Cấp mới

2

H19.12-

250709-

3329

Đặng Trúc Linh 075301008262 12/08/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

14/03/2001
Tổ 5, Ấp 6, Phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10050 Cấp mới

3

H19.12-

250707-

4989

Lê Thị Xuân 040182037390 27/12/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

08/08/1982
4/3 An Bình, xã Hưng 

Thịnh, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10051 Cấp mới

4

H19.12-

250701-

1721

LÊ THỊ LAN 052194009896 25/09/2024 Bộ Công An 30/03/1994
Tổ 12 Ấp 5, xã Phước An, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10052 Cấp mới

5

H19.12-

250629-

0134

PHẠM THỊ 

NGỌC 
THANH 075198007968 31/08/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

08/02/1998

Số nhà 22, Đường 38, Tổ 7, 

ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược 

của: Nhà thuốc;
10053 Cấp mới

6

H19.12-

250625-

2612

Bùi Thị Lan Anh 024183012607 04/08/2024 Bộ Công An 05/11/1983

A429/1, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

 Người chịu TNCM về dược 

của: Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

10054 Cấp mới

7

H19.12-

250617-

4727

Võ Hồ Thu Ngân 075197001980 10/05/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

23/01/1997

Khu 4, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10055 Cấp mới

8

H19.12-

250528-

3489

Trịnh Ngọc 

Anh 
Thư 075198005771 16/08/2022

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

04/11/1998

ấp Phú Tân, xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc;
10056 Cấp mới

9

 H19.12-

250421-

3409

Nguyễn Thị Sương 075193007382 10/04/2021

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

20/03/1991

Thôn Tường Đình, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

Dược sĩ 

cao đẳng

 Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

10057 Cấp mới

Tổng cộng 09 CCHND 

STT Mã HS

Họ và tên Căn cước/Căn cước công dân Trình độ 

chuyên 

môn

Năm sinh Số CCHND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 02

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Hộ khẩu

 thường trú
Loại hồ sơ

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn


		2025-07-22T07:37:49+0700


		2025-07-22T07:37:02+0700


		2025-07-22T07:37:02+0700


		2025-07-22T07:37:02+0700


		2025-07-22T07:37:56+0700




